
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ Hai đến Chủ nhật: 24/24 giờ

STT Họ và tên
Số giấy phép 

hành nghề/ số CCHN
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Đắc Hanh 000462/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

BSCKI. Da liễu

2 Nguyễn Thanh Sơn 000135/TTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên 

khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

ThS.BS. Nội khoa

CKĐH Da liễu

3 Nguyễn Lê Thanh Hải 000578/TTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

TS.BS. Da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi trưa:  11h45-13h00

Buổi chiều: 17h30-19h00 

  Thứ 7 và Chủ nhật: 9h00-18h00

4 Bùi Thị Quang Nhật 0008461/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

BSCKI. Da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Buổi trưa: 11h30-13h30.

 Buổi chiều: 17h00-21h00. 

Thứ 7 và Chủ nhật: 8h00-19h00

5 Phạm Thị Khánh Ly 003810/TTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Bác sĩ đa khoa

CKĐH Da liễu

6 Nguyễn Đình Minh Khánh 0004694/TTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

BSCKI. Da liễu

7 Lê Thị Kiều Phương 003614/TTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

BSCKI. Da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi chiều: 17h30-18h30

Thứ 7, Chủ nhật:

Buổi sáng: 7h30-11h30

 Buổi chiều: 13h30-18h30

8 Nguyễn Thị Liên Hồng 003580/TTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

BSCKI. Da liễu

9 Ngô Thị Phương Thảo 005072/TTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Bác sĩ Đa khoa

CKĐH Da liễu

10 Trần Thanh Thiên 0005670/TTH-CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Bác sĩ YHDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BỆNH VIỆN DA LIỄU

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 31 người.

Số: 212/BVDL-KHTH Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2024

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Da liễu tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh - Hương Sơ - Thành phố Huế



11 Nguyễn Thị Khánh Ly 004003/TTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00
BSCKI. Da liễu

12 Nguyễn Thị Mỹ Hương 043388/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00
Bác sĩ Đa khoa

13 Hồ Văn Phước 000940/TTH-CCHN

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ thuật viên cao đẳng chuyên ngành 

Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

KTV. Phục hồi 

chức năng

14 Võ Đại Học 000941/TTH-CCHN

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ thuật viên đại học chuyên ngành 

xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cử nhân Xét nghiệm

15 Nguyễn Thanh Huy 000942/TTH-CCHN

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ thuật viên đại học chuyên ngành 

xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cử nhân Xét nghiệm

16 Mai Thị Thanh Huyền 0001053/TTH-CCHN

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ thuật viên đại học chuyên ngành 

xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cử nhân Xét nghiệm

17 Phan Thị Hường 0002655/TTH-CCHN

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ thuật viên cao đẳng chuyên ngành 

xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cao đẳng Xét nghiệm

18 Võ Thị Thanh Xuân
2259/CCHN-D-SYT-

TTH
Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00
Dược sĩ Đại học

19 Lê Thị Thùy Ngân
1415/CCHN-D-SYT-

TTH

Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Dược sĩ Đại học

20 Phạm Thị Xuân Thủy 0002646/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng

21 Lê Thị Thu Thủy 000934/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng

22 Lê Thị Ngọc Túy 000933/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng

23 Phạm Thị Ý Nhung 003416/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng



24 Ngô Thị Phương Nhung 003397/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng

25 Phan Nguyễn Diệp Hòa 003366/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng

26 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 003387/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng

27 Võ Xuân Thuấn 003228/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng

28 Trần Thị Xuân 0002481/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00
Cao đẳng Điều dưỡng

29 Võ Thị Nguyệt 003413/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00
Cao đẳng Điều dưỡng

30 Hoàng Thị Thúy 004308/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00
Cao đẳng Điều dưỡng

31 Hồ Thị Bảo Nhi 004620/TTH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h00-11h30

Buổi chiều: 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng

5. Danh sách người làm việc: 18 người.

STT Họ và tên Chức danh

1 Trần Thị Ngọc Hân Thạc sĩ Kinh tế

2 Nguyễn Thành Nhân Cử nhân Quản trị văn phòng

3 Nguyễn Thị Bảo Châu Cử nhân Luật

4 Hoàng Thị Ngọc Trâm Cử nhân Kế toán

5 Ngô Thị Thùy Trang Cử nhân Kế toán

6 Lê Thị Bạch Huệ Cử nhân Kế toán

7 Trần Xuân Hùng Dược sĩ Trung học

8 Lê Hữu Tỉnh Bác sĩ Đa khoa

9 Nguyễn Thị Bảo Trân Bác sĩ Đa khoa

10 Phan Ngọc Quỳnh Thanh Cử nhân Xét nghiệm

11 Lê Ngọc Đan Thanh Cao đẳng Điều dưỡng

12 Phan Thế Phong Kỹ sư Điện tử, viễn thông

13 Nguyễn Thị Nhung Hộ Lý

14 Trần Thị Ngọc Diệp Hộ Lý

15 Trần Thị Huệ Hộ Lý Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Thời gian đăng ký làm việc tại Vị trí việc làm

Từ thứ 2 đến thứ 6 Phó trưởng phòng

Từ thứ 2 đến thứ 6  Trưởng phòng

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6



16 Đặng Văn Thái Bảo vệ

17 Nguyễn Văn Phùng Bảo vệ

18 Nguyễn Thế Vượng Lái xe Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

GIÁM ĐÓC

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên

Nguyễn Đắc Hanh
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